BẢNG GIÁ CƯỚC GHÉP HÀNG BẮC NAM

[bookmark: _GoBack]Bảng giá cước nhà xe ghép hàng Bắc Nam chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy vào thời điểm, tính chất hàng hóa, số lượng hàng hóa, địa chỉ giao nhận hàng khác nhau sẽ có giá cước khác nhau. Để nắm được giá cước chính xác nhất quý khách có thể liên hệ hotline: 0917 49 7722 để được tư vấn và báo giá

Bảng Giá Cước Ghép Hàng Từ Bắc Vào Nam

	Đơn Vị Tính
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Ký
	Đơn Vị Tính
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Khối
	Tải Trọng Xe
	Giá Thuê Nguyên Xe

	Dưới 500kg
	2000đ/kg
	Dưới 1 Khối
	550,000đ/khối
	Xe 1 Tấn
	7,000,000đ

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	1800đ/kg
	Từ 1 - 5 Khối
	500,000đ/khối
	Xe 2 Tấn
	9,000,000đ

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1700đ/kg
	5 - 10 Khối
	480,000đ/khối
	Xe 3,5 Tấn
	13,000,000đ

	5 Tấn - 8 Tấn
	1500đ/kg
	10 - 20 Khối
	450,000đ/khối
	Xe 5 Tấn
	16,000,000đ

	8 Tấn - 15 Tấn
	1300đ/kg
	20 - 40 Khối
	400,000đ/khối
	Xe 8 Tấn
	18,000,000đ

	15 Tấn - 30 Tấn
	1200đ/kg
	40 - 60 Khối
	380,000đ/khối
	Xe 15 Tấn
	22,000,000đ

	30 Tấn Trở Lên
	1000đ/kg
	Trên 60 Khối
	350,000đ/khối
	Xe 30 Tấn
	30,000,000đ



Bảng Giá Cước Ghép Hàng Từ Nam Ra Bắc

	Đơn Vị Tính
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Ký
	Đơn Vị Tính
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Khối
	Tải Trọng Xe
	Giá Thuê Nguyên Xe

	Dưới 500kg
	2200đ/kg
	Dưới 1 Khối
	600,000đ/khối
	Xe 1 Tấn
	9,000,000đ

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	2000đ/kg
	Từ 1 - 5 Khối
	550,000đ/khối
	Xe 2 Tấn
	12,000,000đ

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1800đ/kg
	5 - 10 Khối
	500,000đ/khối
	Xe 3,5 Tấn
	15,000,000đ

	5 Tấn - 8 Tấn
	1700đ/kg
	10 - 20 Khối
	450,000đ/khối
	Xe 5 Tấn
	18,000,000đ

	8 Tấn - 15 Tấn
	1500đ/kg
	20 - 40 Khối
	430,000đ/khối
	Xe 8 Tấn
	22,000,000đ

	15 Tấn - 30 Tấn
	1400đ/kg
	40 - 60 Khối
	400,000đ/khối
	Xe 15 Tấn
	26,000,000đ

	30 Tấn Trở Lên
	1200đ/kg
	Trên 60 Khối
	380,000đ/khối
	Xe 30 Tấn
	35,000,000đ



Lưu ý: Bảng giá cước ghép hàng Bắc Nam chưa bao gồm phí VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp, nâng hạ hàng hóa
Bảng giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải ( nếu có )
